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TỜ TRÌNH
Ban hành Quy định phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về 
an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện Luật An toàn thực phẩm năm 2010; Nghị định số 15/2018/NĐ- CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Công văn số 1958/UBND- TH ngày 16/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội và các Nghị định của Chính phủ mới ban hành. Sở Y tế kính trình dự thảo Quyết định phân cấp quản lý ATTP lĩnh vực Ngành Y tế trên địa bàn tỉnh, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý:
1.1. Thẩm quyền ban hành văn bản phân cấp: 
[bookmark: dieu_13]- Căn cứ khoản 1, Điều 13, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 quy định: Điều 13. Phân cấp:  1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc Hội đồng nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp mình, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện liên tục, thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được giao theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp pháp luật quy định không được phân cấp; 
[bookmark: dieu_65]-  Căn cứ khoản 1, Điều 65 Luật An toàn thực phẩm năm 2010: Điều 65. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp: 1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật địa phương; xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch vùng, cơ sở sản xuất thực phẩm an toàn để bảo đảm việc quản lý được thực hiện trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm.
Do đó UBND tỉnh có thẩm quyền ban hành văn bản phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 
2. Cơ sở thực tiễn: 
2.1. Luật An toàn thực phẩm năm 2010:
[bookmark: dieu_3]- Khoản 5, Điều 3. Nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm: 5. Quản lý an toàn thực phẩm phải bảo đảm phân công, phân cấp rõ ràng và phối hợp liên ngành.
-  Khoản 2, Điều 65. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp: 2. Chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn; quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý.
2.2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025:
[bookmark: dieu_16][bookmark: tvpllink_khhhnejlqt_10][bookmark: tvpllink_khhhnejlqt_11]- Khoản 2, Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh: 2. Tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính quốc gia; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và các nguồn lực cần thiết khác để thi hành Hiến pháp và pháp luật tại địa phương.
[bookmark: dieu_22][bookmark: tvpllink_khhhnejlqt_17][bookmark: tvpllink_khhhnejlqt_18]- Khoản 2, Điều 22 Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã: 2. Tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp trên địa bàn; bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và các nguồn lực cần thiết khác để thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn.
2.3. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm:
[bookmark: dieu_40]- Khoản 2, Điều 40. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 2. Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ, các bộ, ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn.
[bookmark: loai_1_name]2.4. Thông tư 20/TT-BYT ngày 23/6/2025 của Bộ Y tế Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về y tế thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Khoản 12, Điều 3 Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế: 12. Về an toàn thực phẩm: a) Chủ trì, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm đặc thù của địa phương thuộc ngành y tế quản lý theo quy định của pháp luật; b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan quản lý an toàn thực phẩm, điều tra, xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; giám sát, kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý.
[bookmark: dieu_5][bookmark: chuong_2_name]- Điều 5. Chức năng của cơ quan chuyên môn về y tế thuộc ủy ban nhân dân cấp xã: Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế gồm: y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; bà mẹ, trẻ em; dân số; phòng, chống tệ nạn xã hội (không bao gồm cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy); bảo trợ xã hội; y, dược cổ truyền; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; thiết bị y tế; bảo hiểm y tế và các lĩnh vực khác ở địa phương theo quy định của pháp luật.
* Căn cứ mục 2.1, 2.2, 2.3 nêu trên: Luật ATTP đã nêu rõ nguyên tắc quản lý ATTP phải đảm bảo phân công, phân cấp; Trách nhiệm của UBND các cấp (Cấp tỉnh, cấp xã) chịu trách nhiệm quản lý ATTP trên địa bàn và thực hiện  quản lý theo phân cấp. Ngoài ra, UBND các cấp đều có nhiệm vụ và đảm bảo điều kiện để thi hành pháp luật trên địa bàn. 
** Căn cứ theo mục 2.4 (Thông tư 20/2025/TT-BYT) nêu trên: Sở Y tế có nhiệm vụ, quyền hạn quản lý ATTP (kiểm tra, giám sát) theo phân cấp quản lý; Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý nhà nước về ATTP. 
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản
Để triển khai nhiệm vụ quản lý ATTP theo đúng nguyên tắc phân cấp theo Luật ATTP, phân rõ trách nhiệm của Sở Y tế, UBND cấp xã trong quản lý thực phẩm như:
- Xử lý sự cố về ATTP (do ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm hoặc các tình huống khác phát sinh từ thực phẩm); 
- Kiểm tra, hậu kiểm, giám sát, xử lý cơ sở thực phẩm theo quy mô, loại hình; 
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP trên địa bàn;
- Phân rõ trách nhiệm một số nhiệm vụ khác: Định kỳ báo cáo công tác ATTP,  chỉ định để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.
2. Quan điểm xây dựng dự án, dự thảo Quyết định phân cấp:
- Thực hiện quản lý an toàn thực phẩm đảm bảo theo quy định pháp luật và chủ trương chính sách của Đảng, Chính phủ.
- Đảm bảo phân rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm lĩnh vực Ngành Y tế trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm và thực hiện các thủ tục hành chính.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO
Căn cứ tình thực tiễn về công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh và những khó khăn, vướng mắc bất cập trong công tác quản lý an toàn thực phẩm trong thời gian qua, Sở Y tế đã thực hiện nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về quản lý an toàn thực phẩm nói chung và lĩnh vực an toàn thực phẩm Ngành Y tế quản lý để tham mưu UBND tỉnh ban hành “Quy định phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. Sở Y tế kính báo cáo UBND tỉnh quá trình tham mưu như sau:

1. Ngày 08/4/2024, Sở Y tế có Văn bản số 1405/SYT-NVY về việc xin chủ trương tham mưu ban hành Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành y tế quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
2. Ngày 02/5/2024, UBND tỉnh có Văn bản số 2400/VP.UBND-VHXH theo đó giao Sở Tư pháp kiểm tra việc đề nghị của Sở Y tế về việc ban hành Quyết định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về ATTP lĩnh vực ngành y tế quản lý trên địa bàn tỉnh.
3. Ngày 12/6/2024, Sở Tư pháp có Văn bản số 847/STP-VB&TDTHQL về việc tham gia ý kiến đối với đề nghị xây dựng Quyết định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về ATTP thuộc lĩnh vực ngành y tế quản lý trên địa bàn tỉnh, theo đó Sở Tư pháp có ý kiến: (1) Sở Tư pháp nhận thấy có cơ sở cho việc tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; (2) Sở Tư pháp đề nghị để có căn cứ cho việc tham mưu UBND tỉnh quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Ngành Y tế, đề nghị Sở Y tế có văn bản xin ý kiến của Bộ Y tế về một số nội dung phân cấp.
4. Ngày 15/7/2024, Sở Y tế có Văn bản số 3023/SYT- NVY về việc xin ý kiến các Sở, ngành, địa phương về dự thảo văn bản phân công, phân cấp.
5. Ngày 22/8/2024, Sở Y tế có Tờ Trình số 3684/TTr-SYT về việc đề nghị ban hành Quyết định phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Ngành Y tế quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
6. Ngày 30/8/2025, UBND tỉnh có Văn bản số 5210/VP.UBND-VHXH giao Sở Y tế chủ trì dự thảo soạn thảo Văn bản xin ý kiến của Bộ Y tế về một số nội dung phân cấp.
7. Sở Y tế có Văn bản số 4498/SYT- NVY ngày 10/10/2024 (lần 1) và Văn bản số 138/SYT-NVY ngày 10/01/2025 gửi Bộ Y tế về việc xin ý kiến dự thảo văn bản phân công phân cấp (lần 2);
8. Ngày 24/01/2025, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế có Văn bản số 187/ATTP-NĐTT, theo đó Cục ATTP nhất trí với dự thảo quyết định về việc ban hành quy định phân công, phân cấp.
9. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế, ngày 04/3/2025, Sở Y tế hoàn thiện dự thảo và có Văn bản số 826/SYT-NVY gửi Sở Tư pháp về việc tham gia ý kiến về dự thảo Quyết định phân công, phân cấp.
10. Ngày 18/3/2025, Sở Tư pháp có Văn bản số 385/STP-VB&TDTHPL theo đó Sở tư pháp: Đề nghị Sở Y tế thực hiện rà soát các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan để tham mưu xây dựng nội dung phân cấp cho phù hợp; đồng thời việc phân cấp các nhiệm vụ quản lý nhà nước cho cấp huyện phải đảm bảo phù hợp với chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước (hiện nay Trung ương đang thực hiện sắp xếp, tổ chức lại mô hình các đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện theo Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/02/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng).
11. Theo ý kiến tham mưu của Sở Tư pháp, UBND có văn bản số 5210/VP. UBND - VHXH ngày 30/8/2025 giao Sở Y tế “lấy ý kiến của Sở Tư pháp đối với nội dung đề xuất”. Theo đó Sở Y tế tạm dừng báo cáo phân cấp, chờ sắp xếp, tổ chức lại mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.
	12. Ngày 16/6/2025, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1679/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ninh năm 2025, đồng thời Chính phủ ban hành Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 Quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế, Sở Y tế tiếp tục hoàn thiện dự thảo và có Văn bản số 3126/SYT-NVY gửi các Sở, ngành, địa phương góp ý dự thảo Quyết định phân công, phân cấp (để đảm bảo theo mô hình chính quyền 2 cấp).
13. Ngày 02/7/2025, Sở Y tế có văn bản số 2949/SYT-NVY; văn bản số 3126/SYT-NVY ngày 12/7/2025 gửi các Sở, ban, ngành, địa phương tham gia, góp ý kiến dự thảo Quyết định về việc ban hành quy định phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Y tế quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Kết quả 26 Sở, ngành, UBND các địa phương, trong đó 08 đơn vị có góp ý và 18 đơn vị nhất trí với nội dung dự thảo, Sở Y tế đã tiếp thu, giải trình (theo phụ lục gửi kèm);
	14. Ngày 11/7/2025, Sở Tư pháp có Văn bản số 1095/STP-VB&TDTHPL, theo đó Sở Tư pháp hướng dẫn “Căn cứ các quy định trích dẫn trên, Chính phủ đã trực tiếp phân cấp các nhiệm vụ này cho Giám đốc Sở Y tế hoặc cơ quan chuyên môn (trong trường hợp các cơ quan này được UBND tỉnh giao nhiệm vụ). Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản giao nhiệm vụ (không phải văn bản phân cấp) cho cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp xã đảm bảo phù hợp về thẩm quyền quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025”.
	15. Trên cơ sở tham gia ý kiến của Sở Tư pháp và các Sở, ngành, địa phương, Sở Y tế đã tiếp thu và tách riêng dự thảo Văn bản của UBND tỉnh giao nhiệm vụ giải quyết các thủ tục hành chính về ATTP thuộc lĩnh vực Ngành Y tế, gửi các Sở, ngành, địa phương cấp xã tham gia ý kiến. Sau khi tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành, địa phương, ngày 31/7/2025, Sở Y tế có Tờ trình số 3480/TTr- SYT về việc ban hành Quyết định giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
	16. Ngày 06/8/2025, UBND tỉnh có văn bản số 6111/VP. UBND – VHXH về việc tham mưu phân cấp, phân quyền lĩnh vực ATTP. Theo hướng dẫn của Sở Tư pháp tại văn bản số 1199/STP-VB&TDTHPL ngày 24/7/2025 hướng dẫn quy trình, thủ tục tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Theo đó, ngày 06/8/2025, Sở Y tế có văn bản số 
	17. Ngày 06/8/2025, Sở Y tế có văn bản số 3580/SYT-NVY ngày 06/8/2025 về việc đăng ký xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo trình tự, thủ tục rút gọn.
	18. Ngày 14/8/2025, UBND tỉnh có văn bản số 2808/UBND-VHXH về việc xây dựng Quyết định của UBNDtỉnh phân cấp thực hiện nhiệm vụtrong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh “Đồng ý với đề nghị của Sở Y tế tại Văn bản số 3580/SYT-NVY ngày 06/8/2025 về việc xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.
	19. Ngày 18/8/2025, Sở Y tế có Văn bản số......../SYT-NVY về việc thông báo đăng tải hồ sơ dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Ngành Y tế quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (từ 10h00 ngày 18/8-10h00 ngày 21/8/2025). Kết quả Sở Y tế nhận được ..........ý kiến tham gia góp ý của...............
	Trên cơ sở ý các ý kiến tham gia góp ý, Sở Y tế đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện dự thảo Quyết định của UBND tỉnh “Quy định phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” trình UBND tỉnh phê duyệt.
	IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO 
1. Bố cục của dự thảo 
- Chương I: Quy định chung, gồm: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.
- Chương II: Phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế, gồm: Nguyên tắc phân cấp và phối hợp; trách nhiệm của Sở Y tế; trách nhiệm của UBND cấp xã; 
- Chương III: Tổ chức thực hiện. 
3. Nội dung cơ bản:
3.1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
- Phạm vi điều chỉnh: Quy định này phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
[bookmark: dieu_2_1]- Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ATTP lĩnh vực ngành y tế, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc lĩnh vực ngành y tế quản lý trên địa bàn tỉnh.
3.2. Nội dung cơ bản của Quy định phân cấp: Tập trung phân cấp rõ nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Ngành Y tế quản lý giữa đơn vị tuyến tỉnh và tuyến xã, cụ thể:
- Phân rõ nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm đối với loại hình, quy mô cơ sở thực phẩm;
- Nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát công tác an toàn thực phẩm;
- Trách nhiệm xử lý sự cố an toàn thực phẩm khi xảy ra trên địa bàn quản lý (ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm hoặc các tình huống khác phát sinh từ thực phẩm);
- Trách nhiệm báo cáo công tác quản lý an toàn thực phẩm lĩnh vực ngành Y tế quản lý trên địa bàn.
Hồ sơ gửi kèm: (1) Dự thảo Quyết định bàn hành Quy định  phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; (2) Văn bản tham gia, góp ý của các Sở, ngành, địa phương.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH
1. Nguồn lực, điều kiện đảm bảo thi hành
- Nhân lực: 
+ Tuyến tỉnh: Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;  
+ Tuyến xã: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Văn hóa-Xã hội và các phòng, ban liên quan trực thuộc chính quyền cấp xã, Trạm Y tế tuyến xã.
- Tài chính: Sử dụng nguồn tài chính hiện nay của các cơ quan, đơn vị sẵn có để tổ chức thi hành. 
2. Thời gian trình thông qua/ban hành: Dự kiến trong tháng 8/2025.
Trên đây là Tờ trình Dự thảo Quy định phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Sở Y tế kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- TU, HĐND tỉnh (báo cáo);
- Các Sở, ngành: Công thương; 
Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp (phối hợp);
- UBND các địa phương;
- GĐ, các PGĐ Sở Y tế;
- CCATVSTP; 
- Lưu: VT, NVY08.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC





Nguyễn Minh Tuấn
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BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý 
CỦA CÁC SỞ NGÀNH, UBND CÁC XÃ PHƯỜNG, ĐẶC KHU VÀ NHÂN DÂN 
Về dự thảo Quyết định Quy định phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
(Kèm theo Tờ trình số ………../TTr-SYT ngày ……./8/2025)
	TT
	Cơ quan góp ý
	Văn bản góp ý
	Ngày góp ý
	Nội dung góp ý
	Phần xử lý ý kiến góp ý

	
	
	
	
	
	

	I. 
	TỔNG HỢP THAM GIA GÓP Ý THEO CÔNG VĂN SỐ 2949/SYT-NVY NGÀY 02/7/2025 VÀ CÔNG VĂN SỐ 3126/SYT-NVY NGÀY 12/7/2025
	

	1. 






1
	Sở Công thương
	Số: 2225 /SCT- QLTM2 
	04/7/2025
	Sở Công Thương cơ bản nhất trí với bố cục và nội dung chính của Dự thảo, tuy nhiên đề nghị đơn vị soạn thảo chỉnh sửa, bổ sung  tại Điều 5. Trách nhiệm của UBND cấp xã như sau:
- Tiếp nhận và quản lý hồ sơ đăng ký bản công bố/tự công bố/đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc ngành Y tế quản lý trên địa bàn do Ủy ban Nhân dân cấp xã cấp.
- Định kỳ hàng tháng, tổng hợp: (1) Danh sách cơ sở thực phẩm được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc ngành Y tế quản lý trên địa bàn do Ủy ban Nhân dân cấp xã cấp để đăng tải công khai trên Website/Trang thông tin điện tử của
 UBND cấp xã, đồng thời gửi danh sách về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế để tổng hợp, đăng tải công khai trên Website/trang thông tin điện tử; (2) Cơ sở có hồ sơ đăng ký bản công bố/tự công bố/đăng ký nội dung quảng cáo sản phẩm đã cấp, tiếp nhận theo phân công, phân cấp trên Website/Trang thông tin điện tử. 
	Tiếp thu, chỉnh sửa vào Dự thảo

	
2. 2
	Sở Nội vụ
	Số: 1894/SNV-TCCB&BC 
	05/7/2025
	1. Về quy định phân cấp:
 - Tại khoản 1 Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025 quy định:…Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp mình, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện liên tục, thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được giao theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp pháp luật quy định không được phân cấp. 
- Tại khoản 2 Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025 quy định: Việc phân cấp phải được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, cá nhân phân cấp. Cơ quan, cá nhân phân cấp chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được phân cấp có đề nghị và tự bảo đảm điều kiện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp. 
- Tại khoản 4, Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025 quy định: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được phân cấp có quyền tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản phân cấp; đề nghị cơ quan, cá nhân phân cấp điều chỉnh nội dung phân cấp; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan, cá nhân phân cấp về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp; định kỳ báo cáo, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp và không được phân cấp tiếp nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được phân cấp. 
2. Ý kiến tham gia của Sở Nội vụ: 
- Căn cứ các quy định nêu tại mục 1 văn bản này, đề nghị Sở Y tế rà soát, nghiên cứu đối với đề xuất về tên gọi, nội dung, thẩm quyền ban hành tại dự thảo 2 Quyết định đảm bảo theo đúng quy định (Tại dự thảo Quyết định đang đề xuất tên gọi Quyết định ban hành kèm theo Quy định phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Y tế quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đồng thời xác định rõ thẩm quyền phân cấp). Trên cơ sở đó, đăng ký xây dựng Quyết định của UBND tỉnh theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
 - Về thành phần hồ sơ: Bảo đảm theo quy định khoản 3 Điều 49 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP. Trong đó, đề nghị bổ sung phụ lục kèm theo Tờ trình, nêu rõ căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn có liên quan đến từng nội dung đề xuất phân cấp; giải trình về việc bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về tài chính, nguồn nhân lực, điều kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ được phân cấp. 
- Về hình thức dự thảo Tờ trình và Quyết định: Tờ trình theo mẫu tại phụ lục số IV ban hành kèm theo Nghị định số 78/2025/NĐ-CP; Quyết định theo mẫu tại phụ lục số III ban hành kèm theo Nghị định số 78/2025/NĐ-CP.
	


Tiếp thu, chỉnh sửa vào Dự thảo

	3. 








3
	UBND phường Hoành Bồ
	Số: 08/UBND-VHXH 
	07/7/2025
	- Đề nghị cơ quan dự thảo xem xét lại khoản 3, Điều 5 (Thực hiện quản lý, cấp giấy, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP), cụ thể:
- Nội dung tại ý 1 chưa rõ ràng, đề nghị làm rõ nghĩa: “Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan cấp xã…”.
- Nội dung tại ý 2: 
+ Lặp lại đối tượng điều chỉnh cơ sở “sản xuất” đã được nhắc tại ý 1.
+ Đề nghị nghiên cứu lại việc phân cấp quản lý đối với nhóm đối tượng “cơ sở sản xuất thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các vi chất bổ sung vào thực phẩm”. Nhóm sản phẩm thực phẩm này đòi hỏi cán bộ quản lý phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và các yêu cầu về kiến thức chuyên ngành lĩnh vực an toàn thực phẩm. 
Tuy nhiên, hiện nay ở xã, phường chỉ có 01 cán bộ phụ trách lĩnh vực y tế, phần lớn không có trình độ chuyên môn sâu về an toàn thực phẩm. Đề nghị chuyển chức năng quản lý đối tượng này về cấp tỉnh (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) quản lý, đảm bảo hiệu quả quản lý được tối ưu, nhất là trong công tác hậu kiểm.

	Tiếp thu, chỉnh sửa vào Dự thảo

	4. 4
	UBND phường Hạ Long
	Số: 06/UBND 
	08/7/2025
	- Tại mục 3, Điều 5; Trách nhiệm của UBND cấp xã Nộidung dự thảo: “ Tổ chức cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền để chế biến thực phẩm, cơ sở sản xuất thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các vi chất bổ sung vào thực phẩm, CSSX thực phẩm khác không được quy định tại danh mục của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và PTNT, cơ sở dịnh vụ ăn uống”.
- Đề nghị chuyển nội dung quản lý “Các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm,các vi chất bổ sung vào thực phẩm” về Sở Y tế Quảng Ninh quản lý. Lý do là cấp phường quản lý chưa đủ nhân lực và điều kiện thẩm định, đánh giá, đặc biệt trong công tác kiểm tra và hậu kiểm đối với các loại hình cơ sở này.
	Tiếp thu, chỉnh sửa vào Dự thảo

	5. 


5
	Sở Nông nghiệp-Môi trường
	Số 5517/SNN&MT-CCPT 
	09/7/2025
	Tại khoản 3, Điều 3, Chương II của dự thảo Quyết định cụm từ: “Phân cấp quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống giữa cấp tỉnh và cấp xã theo nguyên tắc cấp nào cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì cấp đó quản lý cơ sở đó”, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, sửa và bổ sung lại như sau: “… cơ sở có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan cấp xã (hoặc cấp huyện cũ cấp) hoặc cơ sở không có giấy đăng ký kinh doanh…. Lý do: Cho thống nhất cụm từ với khoản 3, Điều 5, Chương II dự thảo Quyết định
	Tiếp thu, chỉnh sửa vào Dự thảo

	6. 
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Sở Tài chính
	


Số: 4224/STC-TCHCSN
	




10/7/2025
	Tại Điều 2 của dự thảo Quyết định: Đề nghị sủa thành “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 01/3/2027…”.
- Đối với nội dung quy định phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATTP lĩnh vực ngành y tế quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (ban hành kèm theo Quyết định của UBND tỉnh): Tại khoản 2, Điều 4 dự thảo quy định “Sở Y tế giao Chi cục ATVSTP”, đề nghị Sở Y tế rà soát lại nhiêm vụ phân cấp thuộc lĩnh vực ATTP tại mục 4, Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế để thực hiện đảm bảo đúng quy định do những nhiệm vụ này thuộc thẩm quyền của “người đứng đầu cơ quan chuyên môn về y tế thuộc UBND cáp tỉnh”.
	Tiếp thu, chỉnh sửa vào Dự thảo

	


7. 7






	Sở Tư pháp
	Số: 1095/STP-VB&TDTHPL 
	11/7/2025
	1. Tại dự thảo quy định về phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, trong đó UBND tỉnh phân cấp cho Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Điều 4) và UBND cấp xã (Điều 5) thực hiện các nhiệm vụ: Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm thực phẩm; Đăng ký nội dung quảng cáo đối với thực phẩm; Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Đăng ký bản công bố sản phẩm đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi; Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước; Cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu; Giao hoặc chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế. 2. Nghiên cứu Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế, từ Điều 25 đến Điều 29 của Nghị định quy định về phân cấp thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm như sau: Điều 25. Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm thực phẩm 1. Việc cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm thực phẩm xuất khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế quy định tại Điều 11 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ. Điều 26. Đăng ký nội dung quảng cáo đối với thực phẩm 2 1. Việc tiếp nhận đăng ký nội dung quảng cáo đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 15/2018/NĐ CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ. Điều 27. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 1. Việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc thẩm quyền Bộ Y tế quy định tại Chương III Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế đã được sửa đổi, bổ sung năm 2018 thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ. Điều 28. Đăng ký bản công bố sản phẩm đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi 1. Việc tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu, sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ. Điều 29. Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước 1. Việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước quy định tại khoản 6 Điều 37 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ. Điều 30. Cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu 1. Cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu (bao gồm giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu và giấy chứng nhận y tế) quy định tại Điều 42 Luật An toàn thực phẩm và khoản 5 Điều 37 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ. Điều 31. Giao hoặc chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế 3 Việc giao hoặc chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế quy định tại khoản 1 Điều 15 và khoản 1 Điều 37 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ. Căn cứ các quy định trích dẫn trên, Chính phủ đã trực tiếp phân cấp các nhiệm vụ này cho Giám đốc Sở Y tế hoặc cơ quan chuyên môn (trong trường hợp các cơ quan này được UBND tỉnh giao nhiệm vụ). Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản giao nhiệm vụ (không phải văn bản phân cấp) cho cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp xã đảm bảo phù hợp về thẩm quyền quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025
	Tiếp thu, chỉnh sửa vào Dự thảo

	8. 


8
	UBND phường Hiệp Hoà
	Số:  59 /UBND-VHXH
	16/7/2025
	- Tại mục 4, Điều 3, Chương II nêu: “Cơ quan cấp trên có quyền kiểm tra cơ sở thuộc cơ quan cấp dưới quản lý; cơ quan cấp dưới được kiểm tra đột xuất các cơ sở do cấp trên quản lý trên địa bàn địa phương quản lý theo quy định và khi có liên quan đến sự cố về an toàn thực phẩm”. 
	Đề nghị cần nêu cụ thể các trường hợp cơ quan cấp dưới được kiểm tra đột xuất các cơ sở do cấp trên quản lý trên địa bàn địa phương quản lý.
- Tại mục 3, Điều 5, Chương II nêu: “Cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm khác trên địa bàn thuộc Bộ Y tế quản lý chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Sở Y tế quản lý”. 
	 Đề nghị xem xét lại nội dung phân công, phân cấp này đã đúng theo quy định chưa. Trường hợp đúng quy định, cần nêu cụ thể các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm khác trên địa bàn thuộc Bộ Y tế quản lý chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Sở Y tế quản lý.
	Tiếp thu, chỉnh sửa vào Dự thảo

	9. 
	UBND xã Lục Hồn
	Số: 03/UBND
	03/7/2025
	Nhất trí nội dung dự thảo
	

	10. 
	UBND Đặc khu Vân Đồn
	Số: 19/UBND-VHXH
	04/7/2025
	Nhất trí nội dung dự thảo
	

	11. 
	UBND phường Đông Triều
	Số: 06/UBND- VHXH

	07/7/2025
	Nhất trí nội dung dự thảo
	

	12. 
	UBND phường Hà Tu
	Số: 08 /UBND ngày 04/7/2025
	04/7/2025
	Nhất trí nội dung dự thảo
	

	13. 
	Sở GD&ĐT

	Số: 1508 /SGDĐT-GDNNTXMN
	07/7/2025

	Nhất trí nội dung dự thảo

	

	14. 
	UBND xã Đầm Hà
	Số: 22/UBND-VHXH
	09/7/2025

	Nhất trí nội dung dự thảo

	

	15. 
	UBND xã Ba Chẽ
	Số: 22/UBND-VHXH
	04/7/2025
	Nhất trí nội dung dự thảo
	

	16. 
	UBND phường Cẩm Phả
	Số: 40/UBND-VHXH
	08/7/2025
	Nhất trí nội dung dự thảo
	

	17. 
	UBND Đặc khu Cô Tô
	Số: 21/UBND - VHXH
	07/7/2025
	Nhất trí nội dung dự thảo
	

	18. 
	UBND phường Hà An
	Số 29/UBND-VHXH

	09/7/2025
	Nhất trí nội dung dự thảo
	

	19. 
	UBND phường Yên Tử
	Số 62/UBND-VHXH

	14/7/2025
	Nhất trí nội dung dự thảo
	

	20. 
	Công an tỉnh
	Số: 2324/CSKT-Đ5

	7/7/2025
	Nhất trí nội dung dự thảo
	

	21. 
	UBND Phường Mông Dương
	Số 49/UBND-VHXH

	15/7/2025
	Nhất trí nội dung dự thảo
	

	22. 
	UBND phường Móng Cái 3
	Số 38/UBND-VHXH

	14/7/2025
	Nhất trí nội dung dự thảo
	

	23. 
	UBND phường Mạo Khê
	Số: 74/UBND-VHXH,
	15/7/2025
	Nhất trí nội dung dự thảo
	

	24. 
	UBND phường Quang Hanh
	Số 104/UBND-VHXH
	17/7/2025
	Nhất trí nội dung dự thảo
	

	25. 
	UBND phường Uông Bí
	Số: 30/UBND VHXH
	05/7/2025
	Nhất trí nội dung dự thảo
	

	26. 
	UBND Tuần Châu
	Số 07/UBND-VHXH
	05/7/2025
	Nhất trí nội dung dự thảo
	

	II. 
	TỔNG HỢP THAM GIA GÓP Ý THEO CÔNG VĂN SỐ ......../SYT-NVY NGÀY 18/8/2025
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